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LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Dành cho Chủ nhiệm và thành viên nghiên cứu chính)
1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
	Họ và tên
	Nguyễn Văn A
	Ngày sinh
	dd/mm/yyyy

	Chức danh khoa học
	GS. TS
	Giới tính
	Nam/Nữ

	Chức danh hành chính
	NC viên
	Số CCCD/CMND
	

	Đơn vị công tác
	

	Địa chỉ đơn vị
	Số:…. Đường….. Phường…. Quận……
	Tỉnh/TP
	Quốc gia

	Điện thoại đơn vị
	
	Điện thoại cá nhân
	

	Email chính
	
	Fax
	

	Email thay thế
	


2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

	TT
	Thời gian
	Học vị
	Chuyên ngành
	Tên cơ sở đào tạo

	1
	
	TS
	
	

	2
	
	ThS
	
	

	3
	
	BS/CN
	
	


3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	TT
	Thời gian
	Chức danh nghề nghiệp
	Chuyên ngành
	Tên cơ quan

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


4. NGOẠI NGỮ

	Ngoại ngữ
	Đọc
	Viết
	Nói 

	Tiếng Anh
	
	
	

	Ngoại ngữ khác
	
	
	


5. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU

5.1. Hướng nghiên cứu chính

(Liệt kê các hướng nghiên cứu chính trong 5 năm trở lại đây)
5.2. Các đề tài khoa học

(Liệt kê các đề tài, dự án khoa học đã chủ trì và tham gia trong 5 năm gần nhất)
	TT
	Tên đề tài/dự án
	Cơ quan tài trợ
	Thời gian thực hiện
	Vai trò

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


5.3. Công bố ISI/Scopus 

(Liệt kê các công bố khoa học thuộc danh mục xếp hạng ISI/Scopus trong 5 năm gần nhất. Thứ tự liệt kê: tên tác giả và đồng tác giả, tên công bố, tên tạp chí, chỉ số volume, số trang đầu (năm công bố))

Ví dụ: 

1. M. Tonezzer, D. T. T. Le, S. Iannotta and N. V. Hieu, "Selective discrimination of hazardous gases using one single metal oxide resistive sensor", Sensors and Actuators B, 277, 121 (2018); 
2. …..
5.4. Công bố quốc tế khác
(Liệt kê các công bố quốc tế trong 5 năm gần nhất. Thứ tự liệt kê như của công bố ISI/Scopus)

1. ….

2. …..

5.5. Công bố trên các tạp chí khoa học quốc gia
(Liệt kê các công bố trên các tạp chí khoa học quốc gia trong 5 năm gần nhất. Thứ tự liệt kê như của công bố ISI/Scopus)
1. ….

2. ….
5.6. Bằng sáng chế/giải pháp hữu ích/Sách chuyên khảo

Chú ý: - Liệt kê danh mục theo thứ tự: bằng sáng chế; Giải pháp hữu ích; Sách chuyên kháo.

· Đối với Bằng sáng chế và giải pháp hữu ích: cung cấp thông tin theo thứ tự: Tên tác giả/nhóm tác giả, Tên sản phẩm, Tổ chức công nhận, Mã số sản phẩm, năm công nhận.

· Đối với sách chuyên khảo: Cung cấp theo thứ tự: tên tác giả/nhóm tác giả, Tên sách, Nhà xuất bản, năm xuất bản (hoặc tái bản).

6. KINH NGHIỆM TRONG ĐÀO TẠO

6.1. Đào tạo Tiến sĩ

	TT
	Tên sinh viên
	Cơ sở đào tạo 
	Năm bảo vệ
	Vai trò

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


6.2. Đào tạo Thạc sĩ (trong 5 năm gần nhất)
	TT
	Tên sinh viên
	Cơ sở đào tạo 
	Năm bảo vệ
	Vai trò

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	





  ……, ngày …… tháng …….năm ….
	
	NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)




